
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) 
Trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào bài kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1 : Tại sao nói Mĩ là xứ xở của các “ông vua công nghiệp”? 
 A. Mĩ có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất 
 B. Mĩ có nền kinh tế phát triển mạnh nhất 
 C. Mĩ có nền kĩ thuật công nghiệp phát triển mạnh mẽ, các tổ chức độc quyền 
(Tơ rớt) công nghiệp khổng lồ (thép, dầu, ô tô…) hình thành 
 D. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng gấp đôi Anh và bằng ½ các nước Tây Âu gộp 
lại 
Câu 2: Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bằng văn 
kiện nào? 
A. Hòa ước Mác xây 
B. Hiệp ước Véc-xai 
C. Hòa ước Bret-li-tốp 
D. Hiệp ước Giơ-ne-vơ 

Câu 3: Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào? 
A. Tăng lữ, quý tộc, nông dân 
B. Tăng lữ, quý tộc, tư sản 
C. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp ba 
D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác 

Câu 4: Cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Anh mất dần vị trí độc quyền, xếp hàng 
thứ mấy trên thế giới? 
A. Xếp hàng thứ 2 
C. Xếp hàng thứ 3 

B. Xếp hàng thứ 4 
D. Xếp hàng thứ 5 

Câu 5: Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là 
nước đứng đầu thế giới về lĩnh vực nào? 
A. Công nghiệp 
C. Nông nghiệp 

B. Xuất khẩu tư bản và thuộc địa 
D. Đầu tư vào thuộc địa 

Câu 6: Lực lượng nào tham gia vào phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở 
Nga? 
A. Công nhân, nông dân 
C. Công nhân, nông dân, binh lính 

B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản 
D. Công nhân, nông dân, tư sản 

Câu 7: Quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh thể hiện điểm nào?  
A. Sự phát triển của các công trường thủ công 
B. Sự phát triển của ngành ngoại thương 
C. Sự phát triển của các công trường thủ công và ngành ngoại thương 
D. Sự phát triển của các trung tâm về công nghiệp 
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Câu 8: Mục tiêu cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc 
Mĩ là gì? 
A. Thành lập một  nước cộng hòa 
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ 
C. Giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh 
D. Tạo điều kện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển 
Câu 9: Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản ở điểm 
nào? 
A. Công cụ và  phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu 
B. Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp 
C. Ruộng đất bị bỏ hoang 
D. Mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên 
Câu 10: Nguyên nhân cơ bản nào làm cho những cuộc đấu tranh của công 
nhân diễn ra mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi? 
A. Phong trào thiếu tính tổ chức 
B. Phong trào nổ ra lẻ tẻ 
C. Phong trào chưa có đường lối chính trị rõ rệt và một tổ chức cách mạng lãnh 

đạo 
D. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn rất mạnh 
Câu 11: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho nền công nghiệp Anh vào cuối 
thế kỉ XIX phát triển chậm hơn nước Đức, Mĩ? 
A. Công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, thiết bị trở nên lạc hậu 
B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa 
C. Anh không chú trọng đầu tư đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước 
D. Sự phát triển vươn lên mạnh mẽ  của công nghiệp Mĩ, Đức 
Câu 12: Bị tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh) về công nghiệp, để tiếp tục 
phát triển, Pháp đã làm gì? 
A. Đầu tư vào các thuộc địa 
B. Đầu tư khai thác các thuộc địa để sử dụng nguồn công nhân rẻ mạt 
C. Phát triển một số nghành công nghiệp mới, đầu tư ra nước ngoài với hình thức 
cho vay lãi 
D. Thành lập các công ty độc quyền  
Câu 13: Nguyên nhân nào đưa đến sự ra đời của các công ty độc quyền ở 
Đức? 
A. Nước Đức thống nhất, nền công nghiệp phát triển nhanh (đứng đầu Châu Âu) 
B. Quá trình tập trung sản xuất, tập trung tư bản diễn ra nhanh chóng trong các 
ngành kinh tế 
C. Đức ứng dụng nhiều thành tựu khoa học – kĩ thuật mới vào sản xuất 
D. Đức đầu tư mạnh vào việc xuất khẩu tư bản 
Câu 14: Sự kiện nào sau đây được xem là đỉnh cao của cuộc Cách mạng 
1905-1907 ở Nga? 
A. Cuộc đấu tranh “Ngày chủ nhật đẫm máu” (9/1/1905 của 14 vạn công nhân Pê-

téc- bua 



B. Cuộc nổi dật phá dinh cơ của địa chủ phong kiến (5/1905) của nông dân 
C. Cuộc khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin (6/1905) 
D. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát –xcơ-va 
Câu 15: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh? 
A. Sản xuất thủ công nghiệp 
B. Sản xuất nông nghiệp 
C. Sản xuất và chế biến thủy tinh 
D. Sản xuất len dạ 
Câu 16: Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là gì? 
A. Nhận thức rõ được bản chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản. 
B. Chung tư tưởng đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản bất công và xây dựng 
một xã hội bình đẳng. 
C. Khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp 
tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người. 
D. Nhận ra được nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nông dân lao động dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Câu 17: Khẩu hiệu “ Sống trong lao động và chết trong chiến đấu” là khẩu 
hiệu đấu tranh của 
A. Công nhân Anh                                                            B. Công nhân Li-ông 
( Pháp) 
C. Công nhân Sơ-lê-din ( Đức)                                      D. Công nhân I-ta-li-a 
Câu 18: Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Đức là 
A. Đế quốc quân phiệt, hiếu chiến                                              
B. Đế quốc cho vay lãi 
C. Đế quốc thực dân                                                                      
D. Đế quốc đi vay lãi 
Câu 19: Vì sao nói Công xã Pa-ri là Nhà nước kiểu mới? 
A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu 
B. Công xã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân 
C. Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ 
D. Công xã vừa ban bố các sắc lệnh , vừa thi hành pháp lệnh 
Câu 20: Năm 1648, Tây Ban Nha phải thừa nhận nền độc lập của quốc gia 
nào? 
A. Cuba 
C. 13 bang thuộc địa của Anh ở Bắc 
Mĩ 

           B. Hà Lan 
           D. Ba Lan 

II. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1  (2 điểm): Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế 
kỷ XIX? 



Câu 3 ( 3 điểm): Nêu những nét chinh về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Chứng minh rằng: Chủ nghĩa đế quốc Anh là “Chủ 
nghĩa đế quốc thực dân”. 

 
---Chúc các em làm bài tốt!--- 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) 

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm 
 
Mã đề 802 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án C B C C B C C C A C 

 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Đáp án A C B D D C B A B B 

 

 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu Nội dung Biểu 

điểm 

1 
(2đ)  

*Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp:  
+Lật đổ CĐPK đưa g/c TS lên cầm quyền.  
+Xoá bỏ những trở ngại trên con đường phát triển của CNTB 
+ Quần chúng ND là động lực chủ yếu đưa CM đến thắng lợi. 
(1 đ)  

1.0 đ 
 
0,5đ 
0.5đ 

2 
(3đ)  

* Tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỉ XIX:  
- Cuối TK XIX công nghiệp phát triển chậm, mất dần vị trí 
độc quyền, xuống hàng thứ 3 trên thế giới.  
- Là nước dẫn đầu thế gi giới về xuất khẩu TB thương mại, 
thuộc địa.   
- Đầu TK XX nhiều công ty độc quyền và tài chính ra đời.  
=> Chi phối toàn bộ hệ thống kinh tế chính trị của nước Anh.  
* CNĐQ Anh là “Chủ nghĩa đế quốc thực dân” Vì:  
- Đẩy mạnh xâm lược là chính sách ưu tiên hàng đầu của giới 
cầm quyền Anh.  
- Nước Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn rộng 33 triệu km2 
với 400 triệu người. 

 
0,5 đ 

 
0,5đ 

 
0,5đ 

 
0,5đ 

 
0,5đ 

 
0,5đ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


